
Tuần 03 (Từ ngày 22/09/2026 đến ngày 26/09/2025)            Lớp 4A5 

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 
22/09 

Sáng 

1 7 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: chủ đề: Tuyên truyền phòng 

chống xâm hại trẻ em. Giao lưu tài năng của học 
trò với chủ đề: Nụ cười lan toả niềm vui. 

Máy chiếu 
BGĐT 

2 15 Tiếng Việt Bài 5: Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè BGĐT,BN 

3 11 Toán Bài 5: Giải toán có 3 bước tính ( tiết 1) BGĐT,BN 

4 16 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ BGĐT,BN 

Chiều 

5 5 LS - ĐL 

Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa 
phương em - Tiết 1 
GDĐP: Lịch sử và văn hóa truyền thống Thành 
phố Hà Nội 

 
 

BGĐT,BN 

6 9 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends – Fun time & 
Project 

 

7 3 Đạo đức 

Biết ơn người lao động ( Tiết 3) 
Quyền con người: Quyền được bảo đảm mức 
sống để phát triển toàn diện.Quyền được chăm 
sóc sức khoẻ.Bổn phận đối với cộng đồng, xã 
hội. 
CDS:Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 
dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản 
trên Internet về công việc của người lao động. 

BGĐT,BN 

Ba 
23/09 

Sáng 

1 17 Tiếng Việt Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến BGĐT,BN 

2 12 Toán Bài 5: Giải toán có 3 bước tính ( tiết 2) BGĐT,BN 

3 5 GDTC Bài 2: Đi đều vòng bên trái ( Tiết 1)  

4 10 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 1  

Chiều 

5 3 Khoa học Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần 
hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 1) 

BGĐT,BN 

6 8 HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khả năng điều 
chỉnh cảm xúc 
Tích hợp GD kỹ năng sống: Hãy luôn nở nụ cười 
thân thiện để gắn kết tình cảm của chúng ta với 
mọi người xung quanh và luôn được mọi người 
yêu quý. 

BGĐT,BN 

7 3 KNS Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn (Tiết 1) BGĐT, phiếu 

Tư 
24/09 

Sáng 

1 18 Tiếng Việt 

Bài 6: Đọc: Nghệ sĩ trống 
*Tích hợp Quyền con người: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát 
triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo và thực hiện 
ước mơ của mình 

BGĐT,BN 

2 3 Mỹ thuật Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh  (Tiết 
1) 

 

3 19 Tiếng Việt Bài 6: Đọc: Nghệ sĩ trống BGĐT,BN 

4 13 Toán Bài 6: Luyện tập chung (tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 5 11 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 1  



6 6 GDTC Bài 2: Đi đều vòng bên trái ( Tiết 2)  

7 6 LS & ĐL 

Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống địa 
phương em - Tiết 2 
GDĐP: Lịch sử và văn hóa truyền thống Thành 
phố Hà Nội 

BGĐT,BN 

 
Năm
25/09 

Sáng 

1 20 Tiếng Việt 

Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm  
*Tích hợp Quyền con người: Quyền tham gia ý 
kiến về một vấn đề thiết thực, gần gũi, qua đó 
giáo dục ý thức trách nhiệm đối với tập thể và 
cộng đồng. 

BGĐT,BN 

2 14 Toán Bài 6: Luyện tập chung (tiết 2 ) BGĐ,BNT 

3 4 Khoa học Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần 
hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 2) 

BGĐT,BN 

4 5 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 1 Part 3 

 

Chiều 

5 3 Âm nhạc 
- Ôn bài hát: Chuông gió leng keng 
- Thường thức Âm nhạc: Hình thức biểu diễn 
trong ca hát 

BGĐT,BN 

6 3 Công nghệ 

Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống 
( Tiết 3) 
CDS:- Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nd số 
thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi 
trường kts. 
- Biết sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung theo 
cách đơn giản trong mt có cấu trúc số. 
- Trình bày, giới thiệu được một trong số các sản 
phẩm của địa phương dựa trên các thông tin, 
tranh ảnh… đã tạo ra trên môi trường số. 

BGĐT,BN 

7 3 Tin học Bài 3: Gõ phím với hàng  phím số BGĐT,BN 

 
Sáu 

26/09 

Sáng 

1 21  Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện: Bốn anh tài BGĐT,BN 

2 12 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 2 BGĐT,BN 

3 15 Toán Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc (tiết 1) BGĐT,GN 

4 3 Toán TA Operations (Các phép toán) BGĐT,BN 

Chiều 

5 6 
Tiếng Anh 

LK (GVNN) 
Unit 1 Part 3 

 

6 9 HĐTN 
*SHL theo CĐ: Điều chỉnh cảm xúc 
Sơ kết tuần 
*ATGT: Bài 3:Hậu quả của TNGT 

BGĐT,BN 

7 2 Stem 
Chóng chóng quay bằng nhiệt (Tiết 3) BGĐT, 

 đồ dùng 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 



                          
 
                        PHT kí duyệt  
 
 
 
 
                 Nguyễn Thị Thu Hà 
 

Ngày 10  tháng 9  năm 2025 
 

Tổ trưởng 
 
 
 

 
Bồ Thị Minh Hạnh 

 


